LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 31
(Từ ngày 19/04/2021 – 23/04/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	91
	Hát ca ngợi cảnh đẹp quê hương

	
	
	2
	Tiếng Việt
	541
	Bài 1: Tia nắng đi đâu? (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	542
	Bài 1: Tia nắng đi đâu? (T2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	31
	Phòng tránh điện giật

	
	Chiều
	1
	GDTC
	61
	Động tác ném rổ 2 tay trước mặt (T3)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	31
	9. Em là học sinh lớp 1 (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	92
	Em bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (Tiết 1)

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	31
	Nhạc cụ: Trai-en-cô (triangle)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	453
	Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	454
	Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng (T2)

	
	
	4
	Toán
	151
	Các ngày trong tuần (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	61
	Bài 25: OTCĐ Con người và sức khỏe (T1)

	
	
	2
	GDTC
	62
	Động tác ném rổ 2 tay trước mặt (T4)

	
	
	3
	Tiếng anh
	61
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	455
	Bài 3: Ngày mới bắt đầu (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	456
	Bài 3: Ngày mới bắt đầu (T2)

	
	
	3
	Toán
	152
	Các ngày trong tuần (T2)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	457
	Bài 41: bản em rất đẹp (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	62
	Bài 25: OTCĐ Con người và sức khỏe (T2)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	458
	Luyện tập, thực hành củng cố các KN (T1)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	459
	Bài 42: Người ở b. làng em dệt thổ cẩm (T1)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	460
	Bài 3: Ngày mới bắt đầu (T3)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	461
	Bài 3: Ngày mới bắt đầu (T4)

	
	
	3
	Toán
	153
	Thực hành xem lịch và giờ

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	154
	Luyện tập Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	62
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	462
	Bài 4: Hỏi mẹ (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	463
	Bài 4: Hỏi mẹ (T2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	155
	Luyện tập Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	464
	Luyện tập, thực hành củng cố các KN (T2)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	465
	Bài 42: Người ở b. làng em dệt thổ cẩm (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	93
	Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới


